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CÁC CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN 

    

ABPM Theo dõi huyết áp liên tục 48 giờ 

CMN Chảy máu não 

DTT Dầy thất trái 

Dd Kích thước tâm thu thất trái cuối tâm trương 

Ds Kích thước tâm thu thất trái cuối tâm thu 

ĐQN Đột quỵ não 

ĐTĐ Đái tháo đường. 

EF% Phân suất tống máu thất trái 

Fs% Phân suất rút ngắn tâm thu thất trái 

HA Huyết áp 

HATB Huyết áp trung bình 

HDL – C High Density Lipoprotein Cholesterol (Cholesterol 

trong lipoprotein có tỷ trọng cao). 

LDL-C Low Density Lipoprotein Cholesterol (Cholesterol 

trong lipoprotein có tỷ trọng thấp). 

LVM Khối lượng cơ thất trái 

LVMI Chỉ số khối lượng cơ thất trái 

NMN Nhồi máu não 

NT1, NT2 Ngày thứ nhất, ngày thứ hai 

TBHA Trung bình huyết áp  

TBHATT Trung bình huyết áp tâm thu 

TBHATTr Trung bình huyết áp tâm trương 

THA Tăng huyết áp 

TMCT Thiếu máu cơ tim 

WHO World Health Organization (Tổ chức y tế thế giới) 

WSO World stroke Organization (Tổ chức đột quỵ thế giới) 

YTNC Yếu tố nguy cơ 
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